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ĐỊNH LUẬT ÔM ĐỐI VỚI ĐOẠN MẠCH (chỉ chứa R hoặc chứa R và nguồn)
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I . kiến thức:


 
( Định luật ôm đối với đoạn mạch chỉ chứa R:  
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Trường hợp ngoài điện trở, trong mạch còn có các dụng cụ đo(Vôn kế và Ampe kế ) thì căn cứ vào dữ kiện cho trong đề để biết đó có phải là dụng cụ đo lý tưởng (nghĩa là Vôn kế có Rv = (, Ampe kế có RA = 0) hay không.   
- công thức R nối tiếp, R //  

· CHÚ Ý: 

      * nối tắt là:...


( Trong trường hợp không biết rõ chiều dòng điện trong mạch điện thì ta tự chọn một chiều dòng điện và theo dòng điện này mà phân biệt nguồn điện nào là máy phát (dòng điện đi ra từ cực dương và đi vào cực âm), đâu là máy thu (dòng điện đi vào cực dương và đi ra từ cược âm).


( Nếu ta tìm được I > 0: chiều dòng điện ta chọn chính là chiều thực của dòng điện trong mạch.


( Nếu ta tìm được I < 0: chiều dòng điện thực trong mạch ngược với chiều ta đã chọn ban đầu.



  I= 
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II. Bài tập tự luận:
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1. Cho mạch điện như hình vẽ, Rb là một biến trở. Hiệu điện thế U giữa
 hai đầu mạch điện có giá trị không đổi. Biết Ampe kế có điện trở không 
đáng kể, vôn kế có điện trở rất lớn. Điều chỉnh biến trở sao cho:


- Khi ampe kế chỉ 0,4 A thì vôn kế chỉ 24 V.


- Khi ampe kế chỉ 0,1 A thì vôn kế chỉ 36 V.

Tính hiệu điện thế U và điện trở R ?








Đ s: 40 (, 40 V.
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2. Cho mạch điện như hình vẽ:R1 = 3 ( , R2 = 9 ( , R3 = 6 ( .

Điện trở trong của ampe kế không đáng kể. UAB  = 18 V.


a. Cho R4 = 7,2 ( thì ampe kế chỉ giá trị bao nhiêu?


b. Điều chỉnh R4 để ampe kế chỉ số 0. Tính giá trị của R4  ?








Đ s: 0,67 A, 18 ( .

[image: image22.png]



3. Cho mạch điện như hình vẽ:R1 = 3 ( , R2 = 9 ( , R3 = 6 ( .

Điện trở trong của ampe kế không đáng kể. UAB  = 18 V.


a. Cho R4 = 7,2 ( thì ampe kế chỉ giá trị bao nhiêu?


b. Điều chỉnh R4 để ampe kế chỉ số 0. Tính giá trị của R4  ?
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Đ s: 2 A, 180 (.

4. Cho mạch điện như hình vẽ, biết UAB = 48 V

R1= 2 ( , R2 = 8 (, R3 = 6 ( , R4 = 16 ( .


a. Tính hiệu điện thế giữa hai điểm M và N ?


b. Muốn đo UMN phải mắc cực dương của vônkế vào điểm
 nào?  






Đ s: 4V, điểm N.

5. Xác định cường độ dòng điện qua ampe kế theo mạch như hình
 vẽ. 

Biết RA ≈ 0; R1 = R3 = 30 (; R2 = 5 (; R4 = 15 ( và U = 90 V.

 






Đ s: 5 A.

III. Bài tập trắc nghiệm:
Câu hỏi 1: Biểu thức liên hệ giữa hiệu điện thế, cường độ dòng điện và điện trở của hai vật dẫn mắc nối tiếp và mắc song song có dạng là:

A. Nối tiếp [image: image4.png]= "/p,
2/, =



; song song [image: image6.png]/.,
=



    B. Nối tiếp [image: image8.png]/g,
U’/R, =



; song song[image: image10.png]/.,
U’/U, =




C. Nối tiếp [image: image12.png]/g,
U’/R, =



; song song [image: image14.png]“p,
=



D. Nối tiếp [image: image16.png]/g,
U’/R, =



; song song [image: image18.png]/.,
Y=




Câu hỏi 2: Các dụng cụ điện trong nhà thường được mắc nối tiếp hay song song, vì sao?

A. mắc song song vì nếu 1 vật bị hỏng, vật khác vẫn hoạt động bình thường và hiệu điện thế định mức các vật bằng hiệu điện thế của nguồn

B. mắc nối tiếp vì nếu 1 vật bị hỏng, các vật khác vẫn hoạt động bình thường và cường độ định mức của các vật luôn bằng nhau

C. mắc song song vì cường độ dòng điện qua các vật luôn bằng nhau và hiệu điện thế định mức của các vật bằng hiệu điện thế của nguồn

D. mắc nối tiếp nhau vì hiệu điện thế định mức của các vật bằng hiệu điện thế của nguồn, và cường độ định mức qua các vật luôn bằng nhau

Câu hỏi 3: Một bóng đèn điện trở 87Ω mắc với một ampe kế có điện trở 1Ω. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch là 220V. Tìm hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn:  


A. 220V  
B. 110V  
C. 217,5V  
D. 188V

Câu hỏi 4: Giữa hai đầu mạng điện có mắc song song 3 dây dẫn điện trở lần lượt là R1 = 4Ω, R2 = 5Ω, R3 = 20Ω. Tìm hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch nếu cường độ dòng điện trong mạch chính là 2,2A:

A. 8,8V  

B. 11V  

C. 63,8V

 D.4,4V

Câu hỏi 5: Giữa hai đầu mạng điện có mắc song song 3 dây dẫn điện trở lần lượt là R1 = 4Ω, R2 = 5Ω, R3 = 20Ω. Tìm cường độ dòng điện qua R1 nếu cường độ dòng điện trong mạch chính là 5A:

A. 1,5A 

 B. 2,5A

 C. 2A  


 D. 0,5A

Câu hỏi 6: Một hiệu điện thế như nhau mắc vào hai loại mạch: Mạch 1 gồm hai điện trở giống 

nhau đều bằng R mắc nối tiếp thì dòng điện chạy trong mạch chính là I1, mạch 2 gồm hai điện 

trở giống nhau cũng đều bằng R mắc song song thì dòng điện chạy trong mạch chính là I2. Mối 

quan hệ giữa I1 và I2 là:

A. I1 = I2 

 B. I2 = 2I1  

 C. I2 = 4I1  

D. I2 = 16I1  

	Câu hỏi 7: Cho mạch điện như hình vẽ, quan hệ giữa I và I1 là:

A. I = I1/3               B. I = 1,5I1                         C. I = 2I1                 D. I = 3I1
	

	Câu hỏi 8: Cho mạch điện như hình vẽ. Nếu R1 giảm xuống thì:

A. độ giảm thế trên R2 giảm                     B. dòng điện qua R1 là hằng số

C. dòng điện qua R1 tăng                          D. công suất tiêu thụ trên R2 giảm
	

	Câu hỏi 9: Cho mạch điện như hình vẽ, R = 6Ω, UAB = 30V. Cường độ dòng điện trong mạch chính và qua nhánh 2R lần lượt là:

A. 2A, 1A              B. 3A, 2A            C. 2A; 0,67A                   D. 3A; 1A
	

	Câu hỏi 10: Cho mạch điện như hình vẽ, R1 = 1Ω, R2 = 2Ω, R3 = 3Ω, R4 = 4Ω,I1 = 2A, tính UAB 

A. UAB = 10V        B. UAB = 11,5V       C.UAB = 12V           D. UAB = 15,6V
	


	Câu hỏi 11: Cho mạch điện như hình vẽ, UAB = 30V, các điện trở giống nhau đều bằng 6Ω.Cường độ dòng điện trong mạch chính và cường độ qua R6 lần lượt là:

           A. 10A; 0,5A          B. 1,5A; 0,2A            C. 15A; 1A       D. 12A; 0,6A


	

	Câu hỏi 12:cho mạch điện như hình vẽ. R1 = 10Ω; R2 = R3 = 6Ω; R4 = R5 = R6 = 2Ω. Tính RAB?

           A. 10Ω                    B. 6Ω                       C. 12Ω               D. 14Ω


	


Câu hỏi 13: Đề bài như câu 12. Biết cường độ dòng điện qua R4 là 2A. Tính UAB:

            A. 36V                    B. 72V                    C. 90V                D. 18V

	Câu hỏi 14: Cho mạch điện mắc như hình vẽ. Nếu mắc vào AB hiệu điện thế UAB = 100V thì UCD = 60V, I2 = 1A. Nếu mắc vào CD: UCD = 120V thì UAB = 90V. Tính R1, R2, R3:

A. R1 = 120Ω; R2 = 60Ω; R3 = 40Ω     B. R1 = 120Ω; R2 = 40Ω; R3 = 60Ω                                             C. R1 = 90Ω; R2 = 40Ω; R3 = 60Ω              D. R1 = 180Ω; R2 = 60Ω; R3 = 90Ω  
	

	Câu hỏi 15: Cho mạch điện như hình  vẽ. Nếu mắc vào AB:UAB = 120V thì UCD = 30V và I3 = 2A. Nếu mắc vào CD: UCD = 120V thì UAB = 20V. Tính R1, R2, R3:

        A. R1 = 12Ω; R2 = 40Ω; R3 = 20Ω                B. R1 = 6Ω; R2 = 30Ω; R3 = 15Ω  

         C.R1 = 9Ω; R2 = 40Ω; R3 = 30Ω                  D. R1 = 18Ω; R2 = 10Ω; R3 = 15Ω  
	

	Câu hỏi 16: Cho mạch điện như hình vẽ. UAB = 20V, R1 = 2Ω, R2 = 1Ω, R3 = 6Ω, R4 = 4Ω,K mở; tính cường độ dòng điện qua các điện trở:

          A. I1 = 1,5A; I2 = 3A                                    B. I1 = 2,5A; I2 = 4A  

          C.I1 = 3A; I2 = 5A                                        D.I1 = 3,5A; I2 = 6A  


	


Câu hỏi 17: Đề bài giống câu 16. Khóa K đóng. Tính cường độ dòng điện qua R1 và R2 biết K không điện trở :

A. I1 = 1,8A; I2 = 3,61A
 B. I1 = 1,9A; I2 = 3,82A


 

C. I1 = 2,16A; I2 = 4,33A  
D.I1 = 2,35A; I2 = 5,16A  

Câu hỏi 18: Một bóng đèn ghi 3V – 3W khi đèn sáng bình thường điện trở đèn có giá trị là:

            A. 9Ω                     B. 3Ω

C. 6Ω 

D. 12Ω

Câu hỏi 19: Một bóng đèn ghi 6V – 6W mắc vào hiệu điện thế 6V thì cường độ dòng điện qua bóng là:

           A. 36A                    B 6A    
C. 1A  

D. 12A

Câu hỏi 20: Để bóng đèn 120V – 60W sáng bình thường ở mạng điện có hiệu điện thế 220V  người ta phải mắc nối tiếp với nó một một điện trở R có giá trị là:


           A. 410Ω                  B 80Ω  
C. 200Ω  
D. 100Ω 
	Câu hỏi 21: Cho mạch điện như hình vẽ. R1 = 3Ω, R2 = 2Ω, R3 = 3Ω, UAB = 12V. Tính Rx để cường độ dòng điện qua ampe kế bằng không:

              A. Rx = 4Ω             B.Rx = 5Ω         C. Rx = 6Ω              D. Rx = 7Ω
	


Câu hỏi 22: Cho mạch điện như hình vẽ câu hỏi 21. R1 = 3Ω, R2 = 2Ω, R3 = 3Ω, UAB = 12V.Rx = 1Ω. Tính cường độ dòng điện qua ampe kế, coi ampe kế có điện trở không đáng kể

A. 0,5A  

B. 0,75A  

C. 1A  


D. 1,25A

Câu hỏi 23: Cho mạch điện như hình vẽ câu hỏi 21, thay ampe kế bằng vôn kế, R1 = 3Ω, R2 = 2Ω, R3 = 1Ω, UAB = 12V. Tính Rx để vôn kế chỉ số không:

A. 2/3Ω  

B. 1Ω 


C. 2Ω  


D. 3Ω

 Câu hỏi 24: Cho mạch điện như hình vẽ câu hỏi 21, thay ampe kế bằng vôn kế, R1 = 3Ω, R2 = 2Ω, R3 = 1Ω, UAB = 12V. Vôn kế chỉ 2V, cực dương mắc vào điểm M, coi điện trở vôn kế rất lớn. Tính Rx:

A. 0,1Ω  

B. 0,18Ω  

C. 1,4Ω  
D. 0,28Ω

	Câu hỏi 25: Cho mạch điện như hình vẽ. R1 = 1Ω, R2 = 3Ω, Rv = ∞, UAB = 12V. Khóa K mở, vôn kế chỉ 2V. Tính R3?

               A. 2Ω                          B3Ω                      C. 4Ω                      D. 5Ω
	


Câu hỏi 26: Cho mạch điện như hình vẽ câu hỏi 25. R1 = 1Ω, R2 = 3Ω, Rv = ∞, R3 = 5Ω. Khóa K đóng, vôn kế chỉ số không. Tính R4?

A. 11Ω


 B13Ω 

 C. 15Ω 

D. 17Ω

	Câu hỏi 27: Cho mạch điện như hình vẽ. R1 = 1Ω, R2 = 3Ω, Rv = ∞, UAB = 12V. Khóa K đóng, vôn kế chỉ 1V. Tính R4?

A. 9Ω hoặc 33Ω         B.9Ω hoặc 18Ω         C. 18Ω hoặc 33Ω          D. 12Ω hoặc 24Ω
	


Câu hỏi 28: Một ampe kế có điện trở bằng 9Ω chỉ cho dòng điện tối đa là 0,1A đi qua. Muốn mắc vào mạch điện có dòng điện chạy trong nhánh chính là 5A mà ampe kế hoạt động bình thường không bị hỏng thì phải mắc song song với nó điện trở R là:

A. 0,1Ω 

B. 0,12Ω  

C. 0,16Ω 

 D. 0,18Ω

Câu hỏi 29: Một vôn kế có điện trở 10KΩ có thể đo được tối đa hiệu điện thế 120V. Muốn mắc vào mạch điện có hiệu điện thế 240V phải mắc nối tiếp với nó một điện trở R là:

A. 5KΩ  

B. 10KΩ  

C. 15 KΩ  

D. 20KΩ

Câu hỏi 30: Một ampe kế có điện trở bằng 2Ω chỉ cho dòng điện tối đa là 10mA đi qua. Muốn mắc vào mạch điện có dòng điện chạy trong nhánh chính là 50mA mà ampe kế hoạt động bình thường không bị hỏng thì phải mắc với nó điện trở R:

A. nhỏ hơn 2Ω song song với ampe kế  

B. lớn hơn 2Ω song song với ampe kế

C. nhỏ hơn 2Ω nối tiếp với ampe kế  

D. lớn hơn 2Ω nối tiếp với ampe kế

	Câu hỏi 31: Cho mạch điện như hình vẽ, vôn kế điện trở rất lớn, R1 = 3Ω, R2 = 2Ω, R3 = 1Ω, UAB = 12V. Vôn kế chỉ 3V, cực dương mắc vào điểm N. Tính Rx:

A. 0,8Ω  

B. 1,18Ω  

C. 2Ω 
D. 2,28Ω


	



Câu hỏi 32: Một vôn kế có điện trở Rv đo được hiệu điện thế tối đa là 50mV. Muốn mắc vào mạch có hiệu điện thế 20V mà vôn kế không bị hỏng người ta nối với vôn kế điện trở R:

           A. nhỏ hơn Rv rất nhiều, song song với vôn kế 

 B. lớn hơn Rv rất nhiều, song song với vôn kế  

           C. nhỏ hơn Rv rất nhiều, nối tiếp với vôn kế  

D. lớn hơn Rv rất nhiều, nối tiếp với vôn kế  

	Câu hỏi 33: bốn điện trở giống nhau mắc nối tiếp và nối vào mạng điện có hiệu điện thế không đổi UAB = 132V:

	Dùng vôn kế có điện trở RV khi nối vào A, C vôn kế chỉ 44V. Hỏi khi vôn kế nối vào A, D nó sẽ chỉ bao nhiêu:

       A. 12V               B. 20V             C. 24V             D. 36V
	


	Câu hỏi 34: Cho mạch điện như hình vẽ. UAB = 120V, hai vôn kế có điện trở rất lớn, R1 có điện trở rất nhỏ so với R2. Số chỉ của các vôn kế là:

               A.U1​ = 10V; U2 = 110V                                 B. U1​ = 60V; U2 = 60V  

               C.U1​ = 120V; U2 = 0V                                   D.U1​ = 0V; U2 = 120V 

 
	


Câu hỏi 35: Một điện kế có thể đo được dòng điện tối đa là 10mA để dùng làm vôn kế có thể đo tối đa 25V, thì người ta sẽ dùng thêm:

A. điện trở nhỏ hơn 2Ω mắc song song với điện kế đó  
B. điện trở lớn hơn 2Ω mắc song song với điện kế đó  

C. điện trở nhỏ hơn 2Ω mắc nối tiếp với điện kế đó    
D. điện trở lớn hơn 2Ω mắc nối tiếp với điện kế đó    

Câu hỏi 36: Một điện kế có điện trở 1Ω, đo được dòng điện tối đa 50mA. Phải làm thế nào để sử dụng điện kế này làm ampe kế đo cường độ dòng điện tối đa 2,5A:

A. Mắc song song với điện kế một điện trở 0,2Ω  
B. Mắc nối tiếp với điện kế một điện trở 4Ω

C. Mắc nối tiếp với điện kế một điện trở 20Ω  

D. Mắc song song với điện kế một điện trở 0,02Ω  

Câu hỏi 37:Một điện kế có điện trở 2Ω, trên điện kế có 100 độ chia, mỗi độ chia có giá trị 0,05mA. Muốn dùng điện kế làm vôn kế đo hiệu điện thế cực đại 120V thì phải làm thế nào:

A. Mắc song song với điện kế điện trở 23998Ω    
B. Mắc nối tiếp với điện kế điện trở 23998Ω

C. Mắc nối tiếp với điện kế điện trở 11999Ω  

D. Mắc song song với điện kế điện trở 11999Ω    

Câu hỏi 38: Một điện kế có điện trở 24,5Ω đo được dòng điện tối đa là 0,01A và có 50 độ chia. Muốn chuyển điện kế thành ampe kế mà mỗi độ chia ứng với 0,1A thì phải mắc song song với điện kế đó một điện trở:

                 A. 0,1Ω              B. 0,3Ω  
C. 0,5Ω  

D. 0,7Ω

Câu hỏi 39:Một vôn kế có điện trở 12KΩ đo được hiệu điện thế lớn nhất 110V. Nếu mắc vôn kế với điện trở 24KΩ thì vôn kế đo được hiệu điện thế lớn nhất là bao nhiêu:

                 A. 165V              B. 220V   
C. 330V 

 D. 440V

Câu hỏi 40: Một ampe kế có điện trở 0,49Ω đo được dòng điện lớn nhất là 5A. Người ta mắc thêm điện trở 0,245Ω song song với ampe kế trên để trở thành hệ thống có thể đo được dòng điện lớn nhất bằng bao nhiêu:

                A. 10A                  B. 12,5A   
C. 15A


 D. 20A
ĐÁP ÁN ĐỀ TRẮC NGHIỆM
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	C
	C
	C
	D
	B
	C
	B
	A
	D
	B

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	C
	C
	B
	B
	B
	B
	C
	B
	C
	C

	Câu
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30

	Đáp án
	C
	B
	A
	B
	D
	C
	A
	D
	B
	A

	Câu
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40

	Đáp án
	C
	D
	C
	D
	D
	D
	B
	C
	C
	B
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